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I. TRẮC NGHIỆM: 

1. Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là: 

A. đềximet (dm). B. mét (m).  C. centimét (m). D. milimét (mm). 

2. Giới hạn đo của một thước là: 

A. chiều dài lớn nhất ghi trên thước. 

B. chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước. 

C. chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước. 

D. chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước. 

3. Độ chia nhỏ nhất của thước là 

A. giá trị cuối cùng ghi trên thước.  

B. giá trị nhỏ nhất ghi trên thước.  

C. chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. 

D. cả 3 đáp án trên đều sai. 

4. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước kẻ trong hình sau: 

 
A. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.  

B. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm.  

C. Giới hạn đo là 30 mm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm. 

D. Giới hạn đo là 3 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.  

5. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là 

A. tấn.  B. miligam. C. kilôgam.  D. gam. 

6. Trên vỏ một hộp bánh có ghi 500 g. Con số này có ý nghĩa gì? 

A. Khối lượng bánh trong hộp.  

B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp.  

C. Sức nặng của hộp bánh, 

D. Thể tích của hộp bánh.  

7. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T (hình vẽ), con số 10T này 

có ý nghĩa gì? 

A. Xe có trên 10 người ngồi thì không được đi qua cầu. 

B. Khối lượng toàn bộ (của cả xe và hàng) trên 10 tấn thì không được đi qua cầu. 

C. Khối lượng của xe trên 100 tấn thì không được đi qua cầu. 

D. Xe có khối lượng trên 10 tạ thì không được di qua cầu. 

8. Cân một túi hoa quả, kết quả là 14 533 g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là 

A. 1 g.  B. 5 g.  C. 10 g. D. 100 g. 

9. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là: 

A. tuần.  B. ngày. C. giây. D. giờ.  

10. Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động? 

A. Không hiệu chỉnh đồng hồ.  

B. Đặt mắt nhìn lệch.  

C. Đọc kết quả chậm. 

D. Cả 3 nguyên nhân trên.  

11. Thành phần nào của không khí là nguyên nhân chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính? 

A. Oxygen.                 B. Hydrogen. C. Carbon dioxide. D. Nitrogen. 

12. Thành phần nào sau đây không được sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch? 

A. Carbon dioxide. B. Oxygen. C. Chất bụi.   D. Nitrogen. 

13. Khi nào thì môi trường không khí được xem là bị ô nhiễm? 

A. Khi xuất hiện thêm chất mới vào thành phần không khí. 

B. Khi thay đổi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí. 



 

 

C. Khi thay đổi thành phần, tỉ lệ các chất trong môi trường không khí và gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người và các sinh vật khác. 

D. Khi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí biến động nhỏ quanh tỉ lệ chuẩn. 

14. Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí? 

A. Oxygen.  B. Hydrogen. C. Nitrogen.   D. Carbon dioxide. 

15. Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo là 

A. vật thể nhân tạo đẹp hơn vật thể tự nhiên. 

B. vật thể nhân tạo do con người tạo ra. 

C. vật thể tự nhiên làm từ chất, còn vật thể nhân tạo làm từ vật liệu. 

D. vật thể tự nhiên làm từ các chất trong tự nhiên, vật thể nhân tạo làm từ các chất nhân tạo. 

16. Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hóa học? 

A. Hòa tan đường vào nước. 

B. Cô cạn nước đường thành đường. 

C. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện màu đen. 

D. Đun nóng đường ở thể rắn để đường chuyển sang đường ở thể lỏng. 

17. Tất cả các trường hợp nào sau đây đều là chất? 

A. Đường mía, muối ăn, con dao. 

B. Con dao, đôi đũa, cái thìa nhôm. 
C. Nhôm, muối ăn, đường mía. 

D. Con dao, đôi đũa, muối ăn. 

18. Tính chất nào sau đây là tính chất hóa học của khí carbon dioxide? 

A. Chất khí, không màu. 

B. Không mùi, không vị. 

C. Tan rất ít trong nước. 

D. Làm đục dung dịch nước vôi trong (dung dịch calcium hydroxide). 

19. Vật liệu nào sau đây không thể tái chế? 

A. Thủy tinh.   B. Thép xây dựng. C. Nhựa composite.   D. Xi măng. 

20. Để sử dụng gas tiết kiệm, hiệu quả người ta sử dụng biện pháp nào dưới đây? 

A. Tùy nhiệt độ cần thiết để điểu chỉnh lượng gas. 

B. Tốt  nhất nên để gas ở mức độ lớn nhất. 

C. Tốt nhất nên để gas ở mức độ nhỏ nhất. 

D. Ngăn không cho khí gas tiếp xúc với carbon dioxide. 

21. Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu? 

A. Gạch xây dựng.   B. Đất sét. C. Xi măng.  D. Ngói. 

22. Khi dùng gỗ để sản xuất giấy thì người ta sẽ gọi gỗ là 

A. vật liệu.  B. nguyên liệu. C. nhiên liệu.  D. phế liệu. 

23. Người ta khai thác than đá để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện để sản xuất điện. Lúc này, than 

đá được gọi là 

A. vật liệu. 

B. nhiên liệu. 

C. nguyên liệu.   

 D. vật liệu hoặc nguyên liệu. 

24. Vật liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh? 

A. Gỗ.  B. Bông. C. Dầu thô.  D. Nông sản. 

25. Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực? 

A. Lúa gạo.  B. Ngô. C. Mía.   D. Lúa mì. 

26. Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất? 

A. Gạo.  B. Rau xanh. C. Thịt. D. Gạo và rau xanh. 

27. Gạo sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều  nhất cho cơ thể? 

A. Carbohydrate (chất đường, bột).     

B. Protein (chất đạm) 

C. Lipit (chất béo).                               

 D. Vitamin. 



 

 

28. Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết? 

A.Gỗ.   B. Nước khoáng. C. Sodium chloride. D. Nước biển. 

29. Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào 

A. tính chất của chất. B. thể của chất. C. mùi vị của chất.  D. số chất tạo nên. 

30. Phương pháp nào dưới đây là đơn giản nhất để tách cát lẫn trong nước? 

A. Lọc.                                                        B. Dùng máy li tâm. 

C. Chiết.                                                     D. Cô cạn. 

31. Nếu làm đổ dầu ăn vào nước, ta dùng phương pháp nào để tách riêng dầu ăn ra khỏi nước? 

A. Lọc.  B. Dùng máy li tâm. C. Chiết.   D. Cô cạn. 

32. Trong máy lọc nước có nhiều lõi lọc khác nhau. Trong đó, có một lõi làm bằng bông được ép rất 

chặt. Theo em, lõi bông có tác dụng gì? 

A. Lọc chất tan trong nước. 

B. Lọc chất không tan trong nước. 

C. Lọc và giữ lại khoáng chất. 

D. Lọc hóa chất độc hại. 

33. Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì? 

A. Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào. 

B. Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào. 

C. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào. 

D. Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào. 

34. Gang và thép đều là hợp kim được tạo bởi 2 thành phần chính là sắt và carbon, gang cứng hơn sắt. 

Vì sao gang ít được sử dụng trong các công trình xây dựng? 

A. Vì gang được sản xuất ít hơn thép. 

B. Vì gang khó sản xuất hơn thép. 

C. Vì gang dẫn nhiệt kém hơn thép. 

D. Vì gang giòn hơn thép. 

35. Đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể sống là: 

A. mô         B. tế bào         C. cơ quan   D. hệ cơ quan 

36. Trong cơ thể đa bào, tập hợp các tế bào giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định gọi là 

A. mô  B. tế bào   C. cơ quan  D. hệ cơ quan 

37. Trong các cấp độ tổ chức cơ thể dưới đây, cấp độ tổ chức nào là lớn nhất? 

A. Tế bào.    B. Cơ quan.  C. Hệ cơ quan. D. Mô. 

38. Khi một tế bào lớn lên và sinh sản sẽ có bao nhiêu tế bào mới hình thành? 

A. 8.             B. 6.             C. 4.             D. 2. 

39. Sử dụng năng lượng nào gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất? 

A. Điện gió. B. Điện mặt trời. C. Nhiệt điện.  D. Thủy điện. 

40. Để củi dễ cháy khi đun nấu, người ta không dùng biện pháp nào sau đây? 

A. Phơi củi cho thật khô. 

B. Cung cấp đầy đủ oxygen cho quá trình cháy. 
C. Xếp củi chồng lên nhau, càng sít càng tốt. 

D. Chẻ nhỏ củi. 

 

II. TỰ LUẬN: 

1. Đổi đơn vị đo: 

180 g = ………….kg    1050 m = ……………km 1 giờ 05 phút = …………….phút 

12 tấn = ……………yến   2,2 km = ……………..m 12 phút = …………………giây 

28 tạ = ………….kg   20 cm = ……………m 2,5 giờ = ………………….phút 

10 kg = ……………g   15 m = ……………..cm 45 phút =…………………giờ 

1250 kg = ………..tấn   80 dm = ……………mm 120 giây = …………………phút. 

2. Chiều chủ nhật, dưới sự hướng dẫn của bố, bạn Thanh tập sử dụng bình chữa cháy. Đầu tiên bạn đốt 

một ít giấy vụn, sau đó bạn giật chốt bình chữa cháy rồi phun vào đám cháy. Chỉ một lát sau, đám 

cháy được dập tắt hoàn toàn. 

a) Chất nào là duy trì sự cháy ở các tờ giấy vụn? 



 

 

b) Muốn dập tắt vật đang cháy ta phải thực hiện nguyên tắc nào? 

c) Tại sao khi phun chất từ bình cứu hỏa vào đám cháy thì đám cháy lại bị dập tắt? 

Trả lời: a) Chất duy trì sự cháy ở các tờ giấy vụn là oxygen. 

                    b) Muốn dập tắt sự cháy cần thực hiện một hoặc cả 2 nguyên tắc sau: 

- Cách li chất cháy với oxygen. 

- Hạ nhiệt độ của vật đang cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. 

c) Chất từ bình cứu hỏa phun vào đám cháy là bọt khí carbon dioxide. Chất này ngăn cách 

chất cháy với oxygen trong không khí nên sự cháy đã bị dập tắt. 

3. Người và động vật khi hô hấp hay quá trình đốt cháy nhiên liệu đều lấy oxygen và nhả khí carbon 

dioxide ra môi trường không khí. 

a) Nhờ quá trình nào mà nguồn oxygen trong không khí được bù lại, không bị hết đi? 

b) Nếu chúng ta đốt quá nhiều nhiên liệu thì môi trường sống của con người và động vật khác sẽ 

bị ảnh hưởng như thế nào? 

Trả lời: a) Nhờ quá trình quang hợp của cây xanh mà nguồn oxygen trong không khí được bù lại. 

Do trong quá trình quang hợp, cây xanh lấy khí carbon dioxide và nhả ra oxygen nên có tác 

dụng làm giảm carbon dioxide và tăng oxygen trong môi trường. 

b) Nếu đốt quá nhiều nhiên liệu sẽ sử dụng mất quá nhiều oxygen đồng thời sinh ra nhiều khí 

carbon dioxide và khí thải độc hại khác. Do đó, tỉ lệ khí carbon dioxide và khí thải độc hại 

tăng cao, oxygen giảm sâu nên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người và động 

vật khác. 

4. Hình ảnh dưới đây mô tả kích thước một số tế bào ở người. 

 
a) Hãy sắp xếp các tế bào trên theo thứ tự tăng dần về kích thước. 

b) Hãy chọn một loại tế bào và dự đoán chức năng của tế bào đó. 

Trả lời: a) Trình tự sắp xếp:Tế bào hồng cầu → tế bào niêm mạc miệng → tế bào trứng → tế bào cơ 

 b) Tế bào hồng cầu: vận chuyển oxygen  

   Tế bào cơ: tạo sự co giãn trong vận động 

   Tế bào trứng: tham gia và sinh sản 

   Tế bào niêm mạc miệng: bảo vệ khoang miệng 

5. Vì sao khi thằn lằn bị đứt đuôi, đuôi của nó có thể được tái sinh? 

Trả lời: Vì tế bào ở gốc đuôi con thằn lằn lớn lên và sinh sản, giúp nó thay thế tế bào đã mất đi ở 

phần đuôi bị đứt, từ đó thằn lằn có thể mọc lại chiếc đuôi mới. 

6. Cho các sinh vật sau: trùng roi, cây bắp cải, cây ổi, con rắn, trùng giày, con báo gấm. con ốc sên, con 

cua đỏ, tảo lam, con ngựa vằn, vi khuẩn đường ruột, cây lúa nước, cây dương xỉ. Sắp xếp các sinh vật 

trên thành hai nhóm: cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. 

Trả lời: - Nhóm cơ thể đơn bào: trùng roi, trùng giày, tảo lam, vi khuẩn đường ruột 

 - Nhóm cơ thể đa bào: cây bắp cải, cây ổi, con rắn, con báo gấm. con ốc sên, con cua đỏ, con 

ngựa vằn, cây lúa nước, cây dương xỉ.  

7. Hãy nêu đặc trưng cơ bản của một cơ thể sống? 

Trả lời: Trao đổi chất (lấy các chất cần thiết, loại bỏ các chất thải…); lớn lên và sinh sản; vận động, 

cảm ứng… 

8. Dựa vào các tính chất nào mà kim loại đồng, kim loại nhôm được sử dụng làm dây điện? Tại sao 

đồng dẫn điện tốt hơn nhôm nhưng dây điện cao thế lại thường sử dụng vật liệu nhôm chứ không sử 

dụng vật liệu đồng? 

Trả lời: - Kim loại đồng, nhôm được dùng làm dây dẫn điện vì có khả năng dẫn điện tốt. 



 

 

 - Dây điện cao thế thường sử dụng nhôm vì nhôm nhẹ, làm giảm áp lực lên cột điện, cột điện 

đỡ bị gãy. Ngoài ra, giá nhôm cũng rẻ hơn so với đồng. 

 


